	Câu  1 :
	Hiện tượng xâm thực là  hiện tượng

	A.
	Sinh ra các bọt khí trên đường hút gây ra rung động, mài mòn và phá hủy bơm

	B.
	Chất lỏng có độ nhớt cao.

	C.
	Đường ống hút bị bít kín.

	D.
	Chất lỏng chuyển động qua bánh công tác với vận tốc quá nhỏ.

[<br>]

	Câu  2 :
	Công thức tính Công suất thủy lực của bơm là

	A.
	Ntl = G.H

	B.
	Ntl = γ.H

	C.
	Ntl = g.H

	D.
	Ntl = G.Q.H

[<br>]

	Câu 3 :
	Có mấy loại lưu lượng 

	A.
	4 

	B.
	3

	C.
	2

	D.
	1

[<br>]

	Câu 4 :
	Đơn vị đo lưu lượng là

	A.
	m3/s 

	B.
	kg/s 

	C.
	N/s


	D.
	Tất cả đều đúng.

[<br>]

	Câu 5 :
	Công thức tính cột áp của bơm là

	A.
	H = G.H

	B.
	N = γ.H

	C.
	Ntl = g.H

	D.
	Ntl = G.Q.H

[<br>]

	Câu 6 :
	Cột áp hút của bơm là

	A.
	Chiều cao cột hút từ đầu hút chất lỏng đến tâm bơm

	B.
	Chiều cao cột hút từ mặt thoáng chất lỏng đến tâm bơm

	C.
	Chiều cao cột hút từ mặt thoáng chất lỏng đến đầu hút chất lỏng

	D.
	Chiều cao cột hút từ đầu hút chất lỏng đến mặt thoáng.

[<br>]

	Câu 7 :
	Cột áp đẩy của bơm là

	A.
	Chiều cao thẳng đứng từ đầu hút đến của bơm đến mặt thóang của nơi đến

	B.
	Chiều cao thẳng đứng từ đầu hút tới đầu đẩy của bơm

	C.
	Chiều cao thẳng đứng từ tâm bơm đến mặt thóang của nơi đến

	D.
	Chiều cao thẳng đứng từ tâm bơm đến đầu ra của của bơm.

[<br>]

	Câu 8 :
	Đối với bơm ly tâm, để đạt được trường hợp có lợi nhất về cột áp thì tam giác vận tốc ở cửa vào phải là 

	A.
	Tam giác cân

	B.
	Tam giác vuông

	C.
	Tam giác đều

	D.
	Tam giác thường

[<br>]

	Câu 9 :
	Đối với bơm ly tâm, trước khi cho bơm làm việc    

	A.
	Phải mồi lưu chất

	B.
	Không cần mồi lưu chất

	C.
	Đóng van 1 chiều ở ống hút

	D.
	Tất cả đều sai

[<br>]

	Câu 10 :
	Đối với bơm piston, trước khi cho bơm làm việc

	A.
	Phải mồi lưu chất

	B.
	Không cần mồi lưu chất

	C.
	Đóng van 1 chiều ở ống hút

	D.
	Tất cả đều đúng

[<br>]

	Câu 11 :
	Bơm ly tâm ghép song song thì

	A.
	Tăng cột áp H 

	B.
	Giảm cột áp H

	C.
	Tăng lưu lượng Q

	D.
	Giảm lưu lượng Q

[<br>]

	Câu 12 :
	Khi ghép bơm song song, phải thỏa điều kiện

	A.
	Các bơm phải làm việc với cùng cột áp H1=H2=… 

	B.
	Các bơm phải làm việc không có cùng cột áp H

	C.
	Các bơm phải làm việc có cùng lưu lượng Q

	D.
	Các bơm phải làm việc không có cùng  lưu lượng Q

[<br>]

	Câu 13 :
	Bơm ly tâm ghép nối tiếp thì

	A.
	Tăng cột áp H = H1+ H2+…

	B.
	Giảm cột áp H

	C.
	Tăng lưu lượng Q

	D.
	Giảm lưu lượng Q

[<br>]

	Câu 14 :
	Khi ghép bơm nối tiếp, phải thỏa điều kiện

	A.
	Các bơm phải làm việc có cùng cột áp H 

	B.
	Các bơm phải làm việc không có cùng cột áp H

	C.
	Các bơm phải làm việc có cùng lưu lượng Q

	D.
	Các bơm phải làm việc không có cùng  lưu lượng Q

[<br>]

	Câu 15 :
	Để điều chỉnh lưu lượng quạt, có thể áp dụng phương pháp

	A.
	Điều chỉnh bằng các thiết bị định hướng ở cửa vào

	B.
	Điều chỉnh bằng tiết lưu ở cửa vào và ra của quạt 

	C.
	Điều chỉnh số vòng quay

	D.
	Tất cả đều đúng

[<br>]

	Câu 16 :
	Phương pháp điều chỉnh lưu lượng quạt bằng cách thay đổi số vòng quay, có thể sử dụng 

	A.
	Thiết bị biến tốc

	B.
	Thiết bị tiết lưu 

	C.
	Thiết bị định hướng

	D.
	Tất cả đều đúng

[<br>]

	Câu 17 :
	Lựa chọn quạt theo sổ tay kỹ thuật được tiến hành với độ dự trữ 

	A.
	5% lưu lượng, 10% áp suất

	B.
	20% lưu lượng, 20% áp suất

	C.
	50% lưu lượng, 50% áp suất

	D.
	Tất cả đều sai

[<br>]

	Câu 18 :
	Để lựa chọn quạt, cần chú ý

	A.
	Loại quạt

	B.
	Kích thước quạt 

	C.
	Số vòng quay 

	D.
	Tất cả đều đúng

[<br>]

	Câu 19 :
	Quạt vận chuyển lưu chất chứa tạp chất (Ví dụ: quạt khói trong các nhà máy nhiệt điện..)  cần có các biện pháp để giảm hư hỏng như sau:

	A.
	Giảm số vòng quay 

	B.
	Tăng chiều dày các cánh dẫn 

	C.
	Vừa giảm số vòng quay vừa Tăng chiều dày các cánh dẫn 

	D.
	Tất cả đều sai
[<br>]

	Câu 20 :
	Đặc tính quạt hướng trục 

	A.
	Giảm lực nâng cánh khi lưu lượng nhỏ

	B.
	Giảm công suất khi lưu lượng tăng 

	C.
	Tất cả đều sai

	D.
	Giảm lực nâng cánh khi lưu lượng nhỏ và giảm công suất khi lưu lượng tăng.
[<br>]

	Câu 21 :
	Biện pháp khắc phục tiếng ồn trong quạt 

	A.
	Đặt thêm ống tăng áp hình côn ngay sau ống xoắn ốc

	B.
	Đặt thêm ống giảm áp ngay sau ống xoắn ốc

	C.
	Nối dài cửa ra của quạt.

	D.
	Tất cả đều đúng

[<br>]

	Câu 22 :
	Không nằm trong nhóm máy nén thể tích là:

	A.
	Máy nén pittông

	B.
	Máy nén ly tâm

	C.
	Máy nén trục vít

	D.
	Máy nén xoắn ốc

[<br>]

	Câu 23 :
	Khi ghép hai bơm 1 và 2 nối tiếp liền nhau cần chú ý. 

	A.
	Bơm 2 phải có lưu lượng lớn hơn bơm 1

	B.
	Bơm 2 phải làm việc với áp suất thấp hơn bơm 1

	C.
	Bơm 2 phải có lưu lượng thấp hơn bơm 1

	D.
	Bơm 2 phải làm việc với áp suất cao hơn bơm 1

[<br>]

	Câu 24 :
	Đối với quạt ly tâm, khi có cùng số vòng quay, bánh công tác có cánh dẫn cong về phía trước sẽ có áp lực cao hơn bánh công tác có cánh thẳng hoặc cong về phía sau, nhưng 

	A.
	Hiệu suất thủy lực sẽ cao hơn

	B.
	Hiệu suất thủy lực sẽ thấp hơn

	C.
	Hiệu suất thủy lực sẽ bằng nhau 

	D.
	Tất cả đều sai. 

[<br>]

	Câu 25 :
	Những phương thức điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén là. 

	A.
	Thay đổi số vòng quay

	B.
	Tiết lưu ở ống nạp hoặc mở van nạp

	C.
	Thay đổi thể tích khoảng không gian chết 

	D.
	Tất cả các cách trên

[<br>]

	Câu 26 :
	Các thông số cơ bản đặc trưng cho sự làm việc của máy nén là

	A.
	Lưu lượng thể tích Q (thường được tính trong điều kiện hút), 

	B.
	Áp suất đầu p1 và áp suất cuối p2 hoặc hệ số tăng áp ε = p2 /p1.

	C.
	Số vòng quay n, Công suất trên trục N

	D.
	Tất cả đều đúng.

[<br>]

	Câu 27 :
	Lưu lượng của máy nén trục vít được tính theo công thức 

	A.
	Q =(S1Z1 + S2Z2).l.n.ƞQ 

	B.
	Q =(S1Z2 + S2Z1).l.n.ƞQ

	C.
	Q = v.Z.n. ƞQ  = 4π.e.R.b.n. ƞQ

	D.
	Q = v.Z.ƞQ 
[<br>]

	Câu 28 :
	Lưu lượng của máy nén Roto tấm phẳng được tính theo công thức 

	A.
	Q =(S1Z1 + S2Z2).l.n.ƞQ 

	B.
	Q =(S1Z2 + S2Z1).l.n.ƞQ

	C.
	Q = v.Z.n. ƞQ  = 4π.e.R.b.n. ƞQ

	D.
	Q = v.Z.ƞQ  

[<br>]

	Câu 29 :
	Một trong những đặc điểm của máy nén ly tâm là

	A.
	Số vòng quay rất chậm. 

	B.
	Hệ số tăng áp rất lớn.

	C.
	Không cần bôi trơn 

	D.
	Tất cả đều đúng.

[<br>]

	Câu 30 :
	Bơm trục vít được sử dụng nhiều trong công nghiệp vì có ưu điểm. 

	A.
	Lưu lượng điều hòa, ít dao động và hiệu suất tương đối cao

	B.
	Có thể làm việc với số vòng quay lớn và áp suất cao

	C.
	Kết cấu nhỏ gọn, làm việc tin cậy và không ồn 

	D.
	Tất cả các cách trên
[<br>]


